DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..........-TC/QĐ-SGTVT ngày..........tháng...........năm............. của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội)
STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Nguyễn Tuấn
Nam
09/12/1995
Đình Tổ, X. Nguyễn Trãi, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K24-14
A1
017348178
 2
Ánh
Bùi Thị
Nữ
15/08/1994
Xóm Mạ, X. Yên Nghiệp, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình
X
A1-K01-15
A1
113577582
 3
Ánh
Ngô Đức
Nam
29/03/1994
Cẩm Du, X. Thanh Lưu, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K01-15
A1
168543766
 4
Bách
Hoàng Xuân
Nam
08/11/1989
Thôn Đống, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K24-14
A1
SH lại LT + H
012843781
 5
Cẩn
Hoàng Thế
Nam
14/05/1989
Tổ 1, TT. Việt Quang, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
X
B2
010146039710
16/06/2014
A1-K01-15
A1
Sát hạch H
073154150
 6
Chinh
Bùi Thị
Nữ
14/03/1994
Gò Mu, X. Kim Tiến, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình
X
A1-K01-15
A1
113609404
 7
Chinh
Đào Văn
Nam
13/05/1995
Quân Hành, X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K01-15
A1
152042314
 8
Chung
Nguyễn Thị
Nữ
28/02/1993
Yên Vằng, X. Văn Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-K01-15
A1
187217193
 9
Cúc
Nguyễn Thị Kim
Nữ
07/01/1994
363 Thái Bình, P. Lộc Hạ, TP. Nam Định, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163106795
 10
Cương
Nguyễn Thị Kim
Nữ
21/11/1995
Thôn Đông, X. Phú Minh, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013606667
 11
Cường
Dương Mạnh
Nam
20/09/1996
Phú Thứ, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013431743
 12
Đại
Nguyễn Trọng
Nam
16/11/1996
Xóm 1, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017269890
 13
Đạt
Nguyễn Tiến
Nam
24/10/1996
Xóm 4B, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
001096000449
 14
Đạt
Vũ Văn
Nam
14/03/1993
Thôn 6, TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142588801
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 15
Diệu
Đoàn Thị Hồng
Nữ
21/04/1994
Xuân Châu, X. Giao Xuân, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163323233
 16
Định
Vi Văn
Nam
05/08/1996
Khu 15, X. Đồng Lương, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ
X
A1-K01-15
A1
132299622
 17
Đoan
Nguyễn Bá
Nam
28/11/1994
359C - Thanh Lãm, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
077099588
 18
Đức
Phí Công
Nam
24/09/1995
Minh Hiệp II, X. Minh Khai, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K24-14
A1
SH lại LT + H
017455441
 19
Dung
Nguyễn Thị Kim
Nữ
20/03/1996
Đông Ba, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K25-14
A1
001196000359
 20
Dũng
Đinh Tiến
Nam
06/09/1993
Khu 4B, P. Hùng Thắng, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh
X
A1-K01-15
A1
101165835
 21
Dương
Chử Đức
Nam
03/11/1995
Khu 21, X. Tứ Xã, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
X
A1-K01-15
A1
132237314
 22
Dương
Lê Trung
Nam
22/10/1994
Hạnh Đàn, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017349847
 23
Dương
Phạm Văn
Nam
07/05/1993
Cụm 3, X. Vinh Quang, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
X
A1-K01-15
A1
031849249
 24
Đường
Nguyễn Đức
Nam
18/02/1992
Sơn Thịnh, X. Lãng Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
122042281
 25
Duy
Nguyễn Trọng
Nam
13/03/1996
Thôn 5, X. Quảng Vọng, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174717704
 26
Duyên
Lê Thị
Nữ
01/01/1996
Tiểu Quan, X. Phùng Hưng, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
X
A1-K01-15
A1
145678205
 27
Duyên
Nguyễn Thị Thùy
Nữ
30/03/1996
Bái Hạ, X. Toàn Thắng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142783104
 28
Ghi
Vương Công
Nam
03/06/1991
Đội 6, X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017084410
 29
Giáp
Nguyễn Song
Nam
17/06/1994
Đoàn Kết, X. Quý Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
122172780
 30
Hà
Mùi Việt
Nam
22/01/1996
Tiểu Khu 2, TT. Mộc Châu, H. Mộc Châu, T. Sơn La
X
A1-K01-15
A1
051022087
 31
Hà
Nguyễn Thị
Nữ
01/01/1976
Thôn Ngoại, X. Tam Thuấn, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K22-14
A1
017403370
 32
Hà
Trần Thanh
Nam
07/05/1991
Xóm 7, X. Hải Châu, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163132540
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 33
Hải
Nguyễn Thị
Nữ
23/12/1984
Đại Phùng, X. Đan Phượng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017315385
 34
Hải
Nguyễn Thị Vân
Nữ
16/05/1994
Mai Vũ, X. Ninh Sơn, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
122151506
 35
Hải
Nguyễn Văn
Nam
20/10/1989
Lỗ Quynh, X. Trung Nguyên, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K01-15
A1
135437474
 36
Hải
Trần Mạnh
Nam
19/10/1990
Hòe Nha, X. Thụy Chính, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K01-15
A1
151788237
 37
Hằng
Lê Thị
Nữ
01/07/1984
Bản Mon, X. Thạch Giám, H. Tương Dương, T. Nghệ An
X
A1-K01-15
A1
186375083
 38
Hằng
Lê Thị Thúy
Nữ
03/08/1989
Vật Yên, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
125273842
 39
Hảo
Nguyễn Thị Mỹ
Nữ
02/03/1996
Năng An, X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K01-15
A1
152131549
 40
Hế
Vì Văn
Nam
20/09/1992
Nậm He, X. Mường Tùng, H. Mường Chà, T. Điện Biên
X
A1-K01-15
A1
040432091
 41
Hiền
Đỗ Thị
Nữ
11/08/1993
Tây Chí, X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K01-15
A1
151892139
 42
Hiền
Trần Thị Thu
Nữ
01/12/1996
Tổ 5 - Đường Kênh, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163299200
 43
Hiền
Trịnh Thị
Nữ
20/04/1993
Linh Xá, X. Thành Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
174214493
 44
Hiệp
Nguyễn Tuấn
Nam
16/10/1994
Dũng Nghĩa, X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K01-15
A1
152020094
 45
Hiếu
Lê Văn
Nam
26/03/1990
An Tiên, X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh
X
A1-K01-15
A1
183838082
 46
Hiếu
Ngô Quang
Nam
30/11/1996
Tổ 13 - TT Đồng Xa, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013417625
 47
Hoàng
La Văn
Nam
06/11/1996
Thôn Bẻ 2, X. Chiềng Ken, H. Văn Bàn, T. Lào Cai
X
A1-K01-15
A1
063450318
 48
Hoàng
Lê Viết
Nam
20/10/1996
Ích Hạ, X. Hoằng Quỳ, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174567934
 49
Hồng
Đinh Thị
Nữ
18/11/1994
Nhân Sơn, X. Nga Phú, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174581666
 50
Huê
Đào Thị
Nữ
05/08/1996
Thôn Trung, X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K01-15
A1
168539947
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 51
Huế
Phạm Thị
Nữ
07/10/1996
Thôn 3, X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K01-15
A1
152096547
 52
Huệ
Đình Thị Kim
Nữ
04/03/1981
Yên Bệ, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
111611945
 53
Huệ
Nguyễn Thị
Nữ
25/07/1992
Phượng Tường, X. Thanh Thủy, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K01-15
A1
168446464
 54
Hùng
Tạ Quang
Nam
28/07/1994
Thôn Dung, X. Hưng Đạo, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
X
A1-K01-15
A1
145553697
 55
Hương
Lê Thu
Nữ
09/12/1995
Thanh Vân, X. Thanh Lâm, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013435160
 56
Hương
Mai Thị
Nữ
01/06/1990
Minh Hùng, X. Minh Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
B2
011153000203
05/01/2015
A1-K01-15
A1
Sát hạch H
173154034
 57
Hương
Nguyễn Thanh
Nữ
28/09/1996
Thôn 4, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017267111
 58
Hương
Nguyễn Thị
Nữ
26/08/1993
Hưng Nhân, X. Chiềng Pha, H. Thuận Châu, T. Sơn La
X
A1-K01-15
A1
050955052
 59
Hương
Trịnh Thị
Nữ
18/08/1995
Yên Định 1, X. Định Tân, H. Yên Định, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174673459
 60
Huy
Nguyễn Văn
Nam
16/05/1995
Tân Hưng, X. Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K01-15
A1
168527164
 61
Huyền
Lê Thị
Nữ
22/02/1990
Thôn 6, X. Quảng Bình, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
173463548
 62
Huyền
Phạm Thị
Nữ
04/10/1994
Khu 1, X. Quang Húc, H. Tam Nông, T. Phú Thọ
X
A1-K01-15
A1
132271083
 63
Huyền
Phan Thị
Nữ
10/04/1995
Khu 4, X. Phú Thứ, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
X
A1-K01-15
A1
132250741
 64
Ka
Nguyễn Quốc
Nam
06/10/1993
Tăng Quang, X. Bích Sơn, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
B2
010147047677
22/07/2014
A1-K01-15
A1
Sát hạch H
122030845
 65
Kết
Nguyễn Văn
Nam
02/02/1993
Khu 13, X. Hoàng Xá, H. Thanh Thuỷ, T. Phú Thọ
X
A1-K01-15
A1
132208856
 66
Khải
Mai Danh
Nam
05/10/1996
TT Xn May Minh Hà, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
038096000018
 67
Khôi
Lê Đình
Nam
12/09/1994
Tổ 2, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017191660
 68
Khuê
Hà Thị Minh
Nữ
03/02/1996
Sơn Tý, P. Xương Giang, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
122214629
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 69
Kiên
Lê Trung
Nam
04/12/1996
Tiểu Khu 3, TT. Vương, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
X
A1-K01-15
A1
145675300
 70
Lam
Đặng Văn
Nam
06/01/1995
Tài Năng, X. Tùng Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh
X
A1-K01-15
A1
184053987
 71
Lâm
Trịnh Xuân
Nam
16/02/1989
Linh Xá, X. Thành Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
173148753
 72
Lan
Vũ Thị
Nữ
28/09/1995
Xóm Giữa, X. Nghĩa Hưng, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
122185722
 73
Liên
Đỗ Thị
Nữ
18/12/1992
Vĩnh Ninh, X. Đạo Trù, H. Tam Đảo, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K01-15
A1
135492680
 74
Liên
Nguyễn Ngọc
Nữ
30/12/1993
Tiên Tảo, X. Thanh An, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142698056
 75
Linh
Đinh Thị Ngọc
Nữ
19/05/1995
Gò Mu, X. Kim Tiến, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình
X
A1-K01-15
A1
113581019
 76
Linh
Lê Văn
Nam
06/06/1996
Thanh Sơn, X. Thanh Kỳ, H. Như Thanh, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174763420
 77
Linh
Ngô Tố
Nữ
23/10/1994
Tổ 15, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013142808
 78
Linh
Nguyễn Văn
Nam
20/02/1996
Lập Lễ, X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142796723
 79
Long
Hoàng Anh
Nam
13/08/1995
Tân Phượng, X. Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
122182770
 80
Lụa
Nguyễn Thị
Nữ
13/05/1995
Thôn Trung, X. Thống Nhất, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142668509
 81
Luận
Trần Văn
Nam
15/06/1993
Xóm 8, X. Hải Toàn, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163262262
 82
Lý
Kiều Thị Khánh
Nữ
29/12/1990
Phú Đa, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
112386529
 83
Mai
Nguyễn Thị
Nữ
28/07/1994
Xóm Cầu, X. Kim Thái, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163156872
 84
Mơ
Nguyễn Thị
Nữ
10/04/1994
Xóm 20, X. Giao Lạc, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163314480
 85
Nam
Mai Xuân
Nam
24/02/1995
Xóm 8, X. Nga Mỹ, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174583994
 86
Nam
Nguyễn Văn
Nam
15/06/1994
Xóm 8, X. Nga Hưng, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174586780
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 87
Ngọc
Nguyễn Thế
Nam
19/04/1992
Tân Thượng, X. Quang Sơn, TX. Tam Điệp, T. Ninh Bình
X
A1-K01-15
A1
164428328
 88
Ngọc
Phan Minh
Nam
06/09/1996
Bình Dân, X. Mỹ Tân, H. Mỹ Lộc, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163389005
 89
Nhạn
Phạm Thị
Nữ
10/11/1996
Thôn Cáy, X. Đoàn Thượng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142783175
 90
Nhi
Nguyễn Uyên
Nữ
13/07/1996
Số 11 - Tổ 27, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013417451
 91
Nhung
Nguyễn Thị
Nữ
10/02/1990
Xóm 6, X. Nga Bạch, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
173280190
 92
Phong
Đỗ Hồng
Nam
08/03/1993
Hố Sếu, X. Hoàng Hoa Thám, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142762717
 93
Quân
Đặng Thế
Nam
22/09/1994
Xóm 5, X. Mỹ Hưng, H. Mỹ Lộc, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163227796
 94
Quân
Phạm Đức
Nam
24/08/1996
Tổ 5A, TT. NT Liên Sơn, H. Văn Chấn, T. Yên Bái
X
A1-K01-15
A1
061000636
 95
Quỳnh
Nguyễn Thị
Nữ
19/02/1991
Quản Xá 1, X. Thiệu Hợp, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
173780528
 96
Sâm
Nguyễn Hữu
Nam
23/02/1996
Cụm 6, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K24-14
A1
SH lại LT + H
017183011
 97
Sơn
Hà Văn
Nam
26/03/1995
Thành Công, X. Nguyên Bình, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174665997
 98
Sơn
Mai Hải
Nam
10/12/1996
B6- TT HVCT QGHCM, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
001096001554
 99
Tăng
Trần Văn
Nam
20/08/1991
Yên Châu, X. Hải Châu, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
173055627
 100
Thắm
Hoàng Thị
Nữ
07/11/1996
Đội 7, X. Đồng Gia, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142736830
 101
Thanh
Trần Thị
Nữ
15/06/1994
Xóm 3, X. Giao Tân, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163323530
 102
Thanh
Vũ Văn
Nam
21/05/1995
Trung Hậu, X. Tiền Phong, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013535264
 103
Thành
Dương Văn
Nam
16/12/1995
Khu 21, X. Tứ Xã, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
X
A1-K01-15
A1
132238091
 104
Thành
Nguyễn Chí
Nam
04/07/1992
Đông Ba, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
010125005079
27/04/2012
A1-K01-15
A1
012948182
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 105
Thành
Nguyễn Đức
Nam
03/12/1996
SN 106E - TT VKH- Tổ 19, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013660497
 106
Thành
Nguyễn Văn
Nam
10/01/1996
Thôn 3, X. Quảng Vọng, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174718126
 107
Thơm
Đặng Thị
Nữ
03/10/1995
Bát Cấp Đông, X. Bắc Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
152026370
 108
Thông
Phạm Văn
Nam
23/05/1996
Thôn 4, X. Hà Vân, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174858278
 109
Thu
Cao Thị
Nữ
18/10/1990
Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
001190002670
 110
Thu
Nguyễn Thị
Nữ
24/05/1995
Nhân Mục, X. Nhân Hòa, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
X
A1-K01-15
A1
031925211
 111
Thuận
Nguyễn Ngọc
Nam
21/09/1994
Xuân Thọ, X. Giao Xuân, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
163314567
 112
Thuận
Trương Thị
Nữ
22/12/1995
Quang Trung, X. Ninh Hải, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174653582
 113
Thúy
Đỗ Thị
Nữ
02/02/1991
Thượng Khê, X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
001191002381
 114
Thúy
Nguyễn Thị
Nữ
21/08/1994
Đức Hậu, X. Đức Hòa, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013397682
 115
Thúy
Trần Minh
Nữ
12/09/1993
Khu 8, X. Sơn Tình, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ
X
A1-K01-15
A1
132107782
 116
Thùy
Bùi Gia
Nam
22/09/1985
Xóm 3, X. Quỳnh Trang, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
C
340075341689
17/08/2007
A1-K01-15
A1
Sát hạch H
151433973
 117
Tiến
Lê Việt
Nam
18/09/1974
Tổ 15, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
B2
AS296491
21/06/2011
A1-K01-15
A1
Sát hạch H
012039832
 118
Tiến
Trần Hải
Nam
16/07/1996
Quan Nhân, X. Thanh Văn, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017358765
 119
Trang
Lê Huyền
Nữ
20/11/1996
Xóm 1, X. Tây Phong, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
A1-K01-15
A1
152092694
 120
Trang
Phạm Thị
Nữ
17/05/1992
Đội 12, X. Xuân Hòa, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163215223
 121
Trúc
Phạm Văn
Nam
22/07/1995
Xóm 10, X. Hà Châu, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
174855241
 122
Trung
Nguyễn Hà
Nam
14/09/1981
CH2- T5- Nhà 19 Tầng 249A, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
001081004744
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 123
Trung
Nguyễn Quang
Nam
29/06/1975
Đinh Xuyên, X. Hòa Nam, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
001075002283
 124
Tú
Nguyễn Thị Cẩm
Nữ
05/01/1996
43/9 - Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
X
A1-K01-15
A1
025609407
 125
Tuấn
Lại Quang
Nam
25/11/1993
Khối Tân Tiến, TT. Tuần Giáo, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
X
A1-K01-15
A1
040442239
 126
Tuấn
Nguyễn Văn
Nam
10/03/1994
Kim Bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017334952
 127
Tuấn
Quản Văn
Nam
15/02/1995
Quản Xá 1, X. Thiệu Hợp, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174740361
 128
Tuấn
Trần Văn
Nam
27/07/1996
Phú Thịnh 2, X. Phú Nhuận, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
A1-K01-15
A1
063439840
 129
Tuấn
Vũ Văn
Nam
04/08/1996
Đông Cầu, X. Quang Minh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142783530
 130
Tùng
Đàm Quang
Nam
09/04/1995
Vĩnh Thượng, X. Khai Thái, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017430560
 131
Tùng
Lê Bá
Nam
19/08/1996
Xuân Bãng, X. Quảng Long, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
174723167
 132
Tùng
Nguyễn Tuyến
Nam
09/05/1996
Tiểu Liêm, X. Mỹ Thịnh, H. Mỹ Lộc, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163389115
 133
Vân
Đinh Thị
Nữ
11/11/1993
Xóm 6, X. Diễn Thái, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
A1-K01-15
A1
187183856
 134
Vân
Nguyễn Thị
Nữ
19/08/1995
Nghi Khê, X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142715256
 135
Việt
Nguyễn Hoàng
Nam
19/12/1996
TT Cty Giống Cây Trồng- Tổ 11, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
013401331
 136
Vịnh
Lại Văn
Nam
21/11/1996
Xóm 4, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
163384036
 137
Vũ
Nguyễn Đình
Nam
15/10/1995
Hòa Sơn, X. Cẩm Thịnh, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh
X
A1-K01-15
A1
184192103
 138
Vương
Kim Văn
Nam
14/05/1996
Đội 4, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
017413641
 139
Xuân
Phạm Thị
Nữ
02/06/1995
Xóm 4, X. ứng Hoè, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K01-15
A1
142820874
 140
Yến
Vũ Thị
Nữ
02/02/1981
Thanh Lợi, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
112284898
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